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	TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN
Họ tên:.......................................
Lớp:..............
	BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 20...-20...
Môn: Tiếng Việt-Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút


A. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng.
Câu 1: Bài "Sắc màu em yêu" của tác giả: 
a. Nguyễn Đình Ảnh	b. Định Hải	 c. Phạm Đình Ân		d. Quang Huy 
Câu 2: Từ viết đúng chính tả là: 
a. No nghĩ				b. No ấm			c. Ăn lo			d. No âu.
Câu 3: Từ nào đồng nghĩa với từ "cố hương".
a. Quê cũ				b. Hương thơm		c. Nhà cổ.
Câu 4: Từ ''rừng" trong câu nào được dùng với nghĩa gốc?
a. Núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh.
b. Ngày khai giảng, sân trường tràn ngập một rừng cờ hoa.
c. Một rừng người về đây dự hội.
B. Tự luận:
Câu 1: Tìm tiếng có chứa ươ hoặc ưa điền vào chỗ trống thích hợp.
· Cầu được,............thấy.
· Năm nắng, .............mưa.
· ...............chảy, đá mòn.
· ...............thử vàng, gian nan thử sức.
Câu 2: Xếp các từ có tiếng "hợp" cho dưới đây thành hai nhóm: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lý, thích hợp.
a. "hợp" có nghĩa là "gộp lại".
.......................................................................................................................................................................................................................................................
b. "hợp" có nghĩa là "đúng với yêu cầu, đòi hỏi nào đó".
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau:
a. Vì rét, những cây rau trong vườn sắt lại.
b. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng.
Câu 4: Viết bài văn ngắn tả ngôi nhà em ở.
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Hướng dẫn chấm- Tiếng Việt 5
	Câu (Bài)
	Đáp án hoặc gợi ý
	Cho điểm

	Trắc nghiệm
	
	

	1
	c
	0,5 điểm

	2
	b
	0,5 điểm

	3
	a
	0,5 điểm

	4
	a
	0,5 điểm

	Tự luận
	
	

	1 (1 điểm)
	
	Mỗi từ đúng cho 0,25 điểm

	2 (2 điểm)
	
	Mỗi từ xếp đúng cho 
0,2 điểm

	3 (1 điểm)
	a. Vì rét,/ những cây rau trong vườn /sắt lại.
  TN	    CN	  VN
b. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, /bỗng 
                   TN	   VN
rực lên/ những chùm thảo quả đỏ chon chót 
                   CN
như chứa lửa, chứa nắng.

	Mỗi câu xác định đúng được 0,5 điểm






	4 (4 điểm)
	Viết đúng bài văn tả cảnh có đủ 3 phần.
Đủ ý.
	1 điểm
3 điểm
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Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/
